
Tên 

tỉnh

Tên 

huyện

Tên xã, 

thị trấn

địa chỉ 

chi tiết

Tên vắc 

xin
ngày tiêm

lô vắc 

xin

địa điểm 

tiêm

tên 

vắc 

xin

ngày 

tiêm

lô vắc 

xin

địa 

điểm 

tiêm

1
Đinh Văn 

Thông
22/12/2002 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

08664

33143

5242345

528

HN2525

220761

433

Đinh 

Ngoăn
2

03533

18423

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thịnh
M2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

2
Đinh Thị 

Quyếc
31/08/2005 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03528

26385

5255726

490

DT2525

220752

139

Đinh 

Hộp
2

03528

26385

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

3
Đinh Thị 

Thi
29/04/2005 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03885

93455

5255726

491

DT2525

220751

389

Đinh 

Lơi
2

03889

94549

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

4
Đinh Văn 

Cát
07/12/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263187

657

DT2525

220766

189

Đinh 

Tươn
2

09651

34942

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

Quan 

hệ với 

đối 

tượng 

tiêm

Đơn vị 

(Trường)

Số điện 

thoại

Số 

CMND/C

CCD/Hộ 

chiếu

Số thẻ 

BHYT

Họ tên 

người 

giám 

hộ(*)

Số điện 

thoại 

người 

giám 

hộ

Địa chỉ nơi ở hiện tại Mũi 1 Mũi 2

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TRẺ DƯỚI 18 TUỔI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COIVD-19 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Mã 

nhóm 

danh 

mục 

đối 

tượng 

ưu tiên



5
Đinh Ngọc 

Châu
06/07/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5200504

853

DT2525

220739

227

Đinh 

Văn Uy
2

03376

81670

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
M4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

6
Đinh Thị 

Doanh
18/07/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263187

659

HN2525

220749

897

Đinh 

Sút
2

08657

63503

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

7
Đinh Văn 

Đức
01/07/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5206378

732

DT2525

220757

477

Đinh 

Văn 

Lung

2
09865

59514

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

8
Đinh Minh 

Khánh
08/02/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

072

DT2525

220766

323

Đinh 

Hùng
2

03888

00538

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
M4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

9
Đinh Bộ 

Lĩnh
05/10/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263187

662

HN2525

220763

609

Đinh 

Thị 

Đoai

1

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M9 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

10
Đinh Thị 

Ngăn
24/04/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263187

664

HN2525

221576

234

Đinh 

Phó 
2

09719

93302

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

11

Hà Thị 

Phương 

Thảo

03/01/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5200504

898

HN2525

220750

123

Hà Văn 

Thẩm
2

03872

06775

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



12
Đinh Thị 

Vân
30/09/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263187

667

DT2525

220748

189

Đinh 

Soang 

Dũng

2
08468

77852

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Tà Lék Pfizer 10.01.22

tại 

trường

13
Lý Văn 

Giảng
28/08/2005 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5206378

734

HN2525

220742

291

Lý Văn 

Ốc
2

03741

71299

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

14
Đinh Minh 

Thoại
02/01/2005 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255726

493

DT2525

220748

954

Đinh 

Vơn
2

03670

63146

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

15
Đinh Thị 

Mỹ Châu
14/01/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03758

86520

5200022

383

Đinh 

Văn 

Nghăn

2
03876

46056

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

16
Đinh Sơn 

Nghiêm
25/04/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03488

21354

5263187

672

Đinh 

Văn 

Chách

2
03576

60291

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Kông 

Trú
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

17
Đinh Văn 

Sách
19/09/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03486

37827

5263187

673

Đinh 

Đúy
2

03544

64087

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M9 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

18
Đinh Xơ 

Un
23/09/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03950

27470

5200506

036

DT2525

220757

610

Đinh 

Văn Mơ
2

03540

16419

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường



19
Đinh Thị 

Uyên
03/09/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5200022

410

Đinh 

Thị 

Thiệu

1
03845

67346

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 1 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

20
Đinh Minh 

Quân
22/08/2005 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

03754

31644

5206378

827

Đinh 

Hên
2

07637

27962

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

21
Đinh Phúc 

Ẩn
09/01/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

232

DT2525

220768

388

Đinh 

Lay
2

03876

41700

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

22
Đinh Thị 

Bé Bông
14/03/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

234

Đinh 

Dương
2

03748

04864

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

23
Đinh Thị 

Dỉm
25/06/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

236

DT2525

220746

020

Đinh 

Móch
2

05280

46681

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O5 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

24
Đinh Thị 

Doanh
12/04/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

239

DT2525

221629

479

Đinh 

Nhin
2

09787

60743

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

25
Đinh Thị 

Hải Hằng
06/02/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

242

HN2525

220754

352

Đinh 

Văn 

Giới

2
03734

14933

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



26 Đinh Hạo 13/11/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5220567

942

HN2525

220767

194

Đinh 

Mươn
2

03746

40221

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

27
Đinh Thị 

Mỹ Hát
21/07/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

243

DT2525

220755

294

Đinh 

Đước
2

03883

76838

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

28
Đinh Thị 

Hợi
20/04/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

246

DT2525

220768

096

Đinh 

Thị 

Lướk

1
03326

60447

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

29
Bùi Thị 

Ngọc Mai
16/12/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5213443

311

HN2525

220755

827

Bùi Văn 

Tự
2

03554

08507

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Klot 

Pok
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

30
Đinh Thị 

Trà Mi
26/03/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

252

HN2525

220753

598

Đinh 

Văn Te
2

03855

46206

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

31
Đinh Thị 

Rô Mót
30/05/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

253

Đinh 

Thị 

Thoắch

1
08864

42040

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

32
Đinh Thị 

Na
22/11/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208359

909

DT2525

220821

779

Đinh 

Nghiệp
2

03877

58046

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



33
Đinh Thị 

Mỹ Nương
16/12/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

254

DT2525

220767

805

Đinh 

Văn 

Thành

2
03567

93542

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

34
Đinh Thị 

K Phải
07/07/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

255

DT2525

221750

734

Đinh 

Lâng
2

03550

36100

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giọt 1
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

35
Đinh Vũ 

Gia Phúc
20/07/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

256

DT2525

220739

249

Đinh 

Văn 

Hâm

2
03946

78787

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

36

Đinh Thị 

Hà 

Phường

29/08/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

257

HN2525

220742

936

Đinh Sớ 2
09660

06312

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

37
Đinh Thị 

Sương
04/10/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

258

Đinh 

Khoi
2

03368

45520

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

38
Đinh Thị 

Thang
04/04/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

259

Đinh 

Luynh
2

09242

58947

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Klot 

Pok
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

39
Đinh Thị 

Lệ Thơm
16/04/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

264

DT2525

220751

308

Đinh 

Văn Ga
2

03332

54206

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường



40
Đinh Thị 

Tuyến
08/12/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

266

HN2525

220765

795

Đinh Ấu 2
03343

41304

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 1 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

41
Đinh Thị 

Ve
26/06/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

269

HN2525

220757

567

Đinh 

Ngơi
2

03639

67390

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Klot 

Pok
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

42 Đinh Ví 16/01/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

271

HN2525

220739

019

Đinh 

Thị Thu
1

03264

07215

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

43
Đinh Thị 

Xe
25/09/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

272

Đinh 

Chuyên
2

09671

79361

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M9 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

44
Đinh Thị 

A Uyn
13/12/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

274

DT2525

220762

481

Đinh A 

Liu
2

03343

04045

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

45
Đinh Thị 

A Biếc
05/02/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

276

DT2525

220759

348

Đinh 

Văn Ky
2

03585

94173

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

46
Đinh Công 

Đảm
29/03/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

280

DT2525

220759

942

Đinh Cư 2
03789

85997

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



47
Đinh Lê 

Dỹ
23/08/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

284

Đinh 

Dân
2

09777

53514

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 1 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

48
Đinh Thị 

H Trang
23/04/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

285

DT2525

220759

938

Đinh 

Khuất
2

09693

92911

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

49
Đinh Anh 

Hải
06/11/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5213442

711

DT2525

220740

260

Đinh Y 

Ngăm
2

09623

57252

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Klot 

Pok
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

50
Đinh 

Giang Hậu
04/06/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

291

Đinh 

Văn 

Sơn

2
03640

34982

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

51
Đinh Thị 

Tuyết Hay
02/02/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

304

HN2525

220741

150

Đinh 

Văn 

Oănh

2
03527

19542

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

52
Đinh Thị 

Hoàng Hệ
08/05/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

305

DT2525

221750

559

Đinh 

Hoàng 

Bình

2
09852

51800

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Xà 

Tang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

53
Đinh Thị 

Hoan
24/05/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

307

DT2525

220770

249

Đinh 

Văn 

Trinh

2
08666

75169

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



54
Đinh Văn 

Hỷ
12/04/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

310

HN2525

220745

454

Đinh 

Thiếc
2

03722

98167

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thịnh
M2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

55
Đinh Thị 

Khuyên
04/11/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

316

HN2525

220757

333

Đinh 

Ứch
2

03597

83671

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

56
Đinh Thị 

Ngọc Lam
19/08/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

318

DT2525

220750

834

Đinh 

Lưng
2

03376

96093

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M9 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

57
Đinh Thị 

Liên
25/06/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

321

DT2525

221636

375

Đinh 

Bâu
2

03758

96420

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

58
Đinh Thị 

Ngươn
02/09/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

323

DT2525

220766

510

Đinh 

Thị  

Ngác

1
03748

18907

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

59
Đinh Thị 

Phân
03/01/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

324

DT2525

220742

085

Đinh Sa 2
03567

14907

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

60
Đinh Anh 

Quất
18/08/2006 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5200506

024

Đinh 

Triều
2

03653

74528

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



61 Đinh Tân 16/09/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

331

DT2525

220748

096

Đinh 

Văn Rắ
2

03345

61362

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

62
Đinh Thị 

Thu Thảo
29/03/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5201001

649

Đinh 

Văn 

Quân

2
03438

70972

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 1 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

63
Đinh Thị 

Thy
16/09/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

335

HN2525

220758

644

Đinh 

Thoái
2

08675

70482

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

64

Huỳnh Thị 

Ngọc 

Trinh

30/05/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

336

Huỳnh 

Văn 

Sang

2
03689

60440

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

65
Đinh Thị 

Vải
21/08/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208359

967

DT2525

220812

010

Đinh 

Văn 

Lam

2
03584

81205

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

66

Trương 

Thị Thúy 

Vi

11/01/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5221771

337

DK2525

220758

599

Trương 

Công 

Hà

2
08653

74579

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

67 Đinh An 19/02/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212436

026

HN2525

220752

933

Đinh 

Hứp
2

03261

78860

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Kon 

Kring
Pfizer 10.01.22

tại 

trường



68

Đinh 

Giang Gia 

Bảo

26/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212436

732

HN2525

220758

526

Đinh 

Nguyn
2

03377

02841

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Kon 

Kring
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

69
Đinh Thị 

Bươm
09/03/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240086

343

DT2525

220768

624

Đinh 

Bưa
2

03596

39100

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O5 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

70
Đinh Văn 

Châm
25/02/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

531

DT2525

220759

112

Đinh 

Văn 

Ngiu

2
03379

71857

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

71

Đinh Thị 

Minh 

Châu

06/08/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212437

371

DT252 

522075

016

Đinh Út 2
03666

31907

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

72
Đinh Thị 

Diêng
21/08/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

810

DT2525

220766

936

Đinh 

Thiếu
2

03762

60780

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

73
Đinh Thị 

Duyệt
02/05/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

630

HN2525

220752

305

Đinh 

Văn 

Yướk

2
09065

69904

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

74
Đinh Vũ 

Hạo
27/06/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

813

DT2525

220747

874

Đinh 

Lương
2

03368

01577

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



75
Đinh Thị 

Hào Hước
06/07/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

814

DT2525

220775

539

Đinh Ắt 2
03520

17154

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

76
Đinh Thị 

Xuân Hy
05/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

815

DT2525

220774

007

Đinh 

Hin
2

03878

09657

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giọt 1
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

77
Đinh Thị 

Bích Lan
24/05/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226360

676

HN2525

220751

326

Đinh  

Văn Dơ
2

03276

06413

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

78

Đinh Thị 

Thanh 

Liễu

01/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

816

DT2525

220746

302

Đinh 

Thị  

Long

1
03541

35602

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

79
Đinh Hữu 

Lợi
29/07/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226360

679

DT2525

220769

147

Đinh  

Sắc
2

03550

38877

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

80
Đinh Thị 

Thúy Na
06/05/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

817

DT2525

220767

031

Đinh 

Phăn
2

03559

03765

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Đá
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

81

Đinh Thị 

Anh 

Quyền

03/04/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208501

467

DT2525

220880

532

Đinh 

Văn Ao
2

03882

62706

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



82
Đinh Thị 

Minh Thư
17/10/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

838

Đinh 

Minh
2

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Mon
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

83
Đinh Thị 

Thưa
25/09/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212444

956

HN2525

220760

067

Đinh 

Khíu
2

03358

80936

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

84
Đinh Văn 

Tỉnh
24/11/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

833

Đinh A 

Vơi
2

09666

76072

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

85
Trần Thị 

Yến Trang
26/08/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208501

476

Trần 

Văn 

Triệu

2
03924

05348

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

86 Đinh Trơn 11/06/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

537

HN2525

220750

703

Đinh 

Ngơn
2

08692

57306

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

87
Đinh Thị 

Ánh Tuyết
02/04/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

821

HN2525

220768

088

Đinh 

Văn Gió
2

03793

63945

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M9 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

88
Đinh Thị 

Ý Vi
06/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212446

844

DT2525

220741

992

Đinh 

Văn
2

03854

74921

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Kon 

Kring
Pfizer 10.01.22

tại 

trường



89

Đinh Thị 

Nguyệt 

Ánh

24/06/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

822

DT2525

221750

733

Đinh Lý 2

0332 

415 

689  

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giọt 1
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

90
Đinh Xuân 

Bắc
30/09/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

823

DT2525

220760

218

Đinh 

Nang
2

0988 

794 

257  

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thịnh
M2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

91
Đinh Thị 

Kiều Danh
12/03/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212438

285

Đinh 

Hơm
2

0359 

335 

275 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Kon 

Kring
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

92
Đinh Thị 

Diễm
28/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226360

669

Đinh A 

Liếu
2

0345 

706 

487

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

93
Đinh Quốc 

Định
11/05/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

825

Đinh 

Khánh
2

0978 

602 

125 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

94
Đinh Văn 

Định
19/05/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

826

Đinh 

Văn 

Thôi

2

0988 

840 

070 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

95
Đinh Thị 

Địp
09/02/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

827

DT2525

220743

563

Đinh 

Nuý
2

0336 

414 

593  

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



96

Đinh Thị 

Thúy 

Hằng

21/10/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212421

834

DT2525

220770

122

Đinh 

Giang 

Sơn

2

0378 

985 

984 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Klok 

Pok
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

97
Đinh Thị 

Thúy Kiều
31/10/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

828

Đinh 

Văm
2

0388 

825 

371 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giọt 2
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

98
Đinh Thị 

Bích Loan
23/02/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

829

DT2525

220798

236

Đinh 

Minh
2

0365 

892 

044 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

99
Đinh Khải 

Luận
19/10/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

830

Đinh 

Văn 

Oănh

2

0352 

719 

542 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

100
Đinh Thị 

Ngọc Lưu
02/08/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

831

DT2525

220750

747

Đinh 

Văn 

Hạnh

2

0396 

505 

638 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

101
Đinh Thị 

Mân
05/05/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240086

344

HN2525

220765

960

Đinh 

Tham
2

0345 

564 

920 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O5 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

102
Đinh Thị 

Mong
26/09/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

832

Đinh 

Trái
2

0862 

248 

459 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



103
Đinh Thị 

Hải Nương
22/02/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

834

Đinh 

Cay
2

0362 

218 

438 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

104
Đinh 

Phẩm
14/12/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

523

Đinh 

Nghih
2

0366 

901 

823 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

105
Đinh Thị 

Phơ
29/03/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

805

Đinh 

Pum
2

0982 

417 

130 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

106
Đinh Hoài 

Phúc
24/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226360

694

Đinh 

Văn 

Thìn

2

0327 

965 

831 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

107
Đinh Dang 

Quanh
28/06/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

679

Đinh 

Hoi
2

0355 

035 

385 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

108

Đinh Thị 

Diễm 

Quỳnh

16/03/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208501

469

Đinh 

Thị  

Nước

1

0349 

299 

057

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

109
Đinh Thị 

Thoăn
01/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

837

Đinh 

Hắp
2

0338 

917 

905 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K4 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



110
Đinh Thị 

Thoang
07/09/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

642

Đinh 

Ngôn
2

0343 

152 

230 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

111
Đinh Thị 

Thỏa
11/03/2007 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5213444

193

HN2525

220770

412

Đinh 

Khíu
2

0971 

993 

302 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

112
Đinh Thị 

Minh Thư
16/04/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

Đinh 

Văn 

Huých

2

0986 

369 

753 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O5 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

113
Đinh Thị 

Tuyền
04/01/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5240085

840

DT2525

221743

156

Đinh Ưa 2

0342 

679 

457

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Xà 

Tang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

114
Đinh Xơ 

U
24/07/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226360

696

DT2525

220742

853

Đinh 

Văn Mơ
2

0354 

016 

419 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

115
Đinh A 

Việt
26/02/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212447

261
Đinh Hy 2

0364 

306 

350 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

116
Đinh Thị 

Hồng Vy
23/04/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224679

564

Đinh 

Thị  Mai
1

0362 

983 

964 

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



117
Đinh Thị 

Kiều Anh
28/11/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

010

DT2525

220782

289

Đinh 

Thị Ly
1

08682

65754

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Xà 

Tang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

118
Đinh Thị 

Mỹ Chi
17/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

011

HN2525

220751

359

Đinh 

Thị 

Hvơu 

1
03299

51141

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

119
Đinh Thị 

Mỹ Diệu
18/09/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

012

DT2525

220745

759

Đinh 

Điệu 
2

03655

46603

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

120

Đinh Thị 

Ngọc 

Doan

11/10/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5225484

612

HN2525

220769

219

Đinh 

Văn 

Ven 

2
03845

53293

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M10 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

121
Đinh Thị 

Đan
15/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

014

DT2525

220765

970

Đinh 

Bơk
2

03387

83056

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O5 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

122
Đinh Gia 

Định
17/05/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226343

550

DT2525

220766

130

Đinh  

Nghi
2

03562

52594

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

123

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hân

13/11/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226343

551

DT2525

220739

428

Nguyễn 

Văn 

Phương 

2
09693

66418

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường



124
Quách Thị 

Hoa
26/04/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224376

518

DT2525

220758

843

Quách 

Hồng 

Công

2
03561

87260

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

125
Đinh Thị 

Hà Huế
29/03/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

017

DT2525

220768

702

Đinh 

Ngữ
2

03845

44318

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Đá
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

126
Đinh Thị 

Khia
25/10/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5225484

621

HN2525

220741

263

Đinh 

Thị 

Thừa

1
03644

51914

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M10 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

127
Đinh Sơn 

Khoa
06/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226343

557

DT2525

220762

088

Đinh 

Văn 

Nhơn 

2
09722

21962

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

128

Đinh 

Thanh 

Anh Kỳ

11/08/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

019

DT2525

220749

381

Đinh 

Thanh 

Lý 

2
08696

95384

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

129
Đinh Văn 

A Lực
19/10/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226360

680

HN2525

220758

180

Đinh  

Văn A 

Lợi

2
03497

40145

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

130
Đinh Thị 

Bảo Ngân
16/11/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

020

DT2525

220746

753

Đinh 

Ngúk
2

03399

45893

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường



131
Đinh Thị 

Nghê
30/03/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208497

488

CN3525

220877

780

Đinh 

Văn 

Mướt 

2
03696

45295

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

132

Đinh Thị 

Quỳnh 

Nhiên

12/11/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5200781

919

DT2525

220756

408

Đinh 

Văn 

Nhớt

2
03877

37714

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

133
Đinh Thị 

Nhoăn
06/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224376

543

HN2525

220762

823

Đinh 

Văn 

Xúyk

2
03757

92820

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

134 Đinh Sáng 21/03/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5206276

688

DT2525

221745

643

Đinh 

Thị Sết
1

03274

16158

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Tây 

Xuân

Làng 

Cam
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

135
Đinh Long 

Thành
16/03/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212441

701

DT2525

220740

902

Đinh 

Ngương
2

03894

65404

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Kon 

Kring
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

136
Đinh Anh 

Trí
21/03/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

023

DT2525

220745

912

Đinh 

Ngo 
2

03329

10283

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hảo
L7 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

137
Đinh 

Trọng
11/02/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

024

DT2525

220745

587

Đinh 

Lướt 
2

08681

97705

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



138
Đinh Anh 

Tú
28/10/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5212174

272

DT2525

220769

313

Đinh 

Hưng 
2

03673

00424

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

 Kon 

Kring
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

139
Đinh Thị 

Ngọc Vân
01/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

025

HN2525

220766

031

Đinh 

Văn Te 
2

03855

46206

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
O3 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

140
Đinh Thị 

Trầm Anh
30/09/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5236890

655

DT2525

220759

940

Đinh 

Văn 

Chương

2
09854

88546

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

141
Đinh Thị 

Hải Âu
28/07/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208497

487

DT2525

220829

654

Đinh 

Văn 

Minh

2
03460

93649

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

142
Đinh Thị 

Kim Chi
11/11/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226343

545

DT2525

220757

488

Đinh 

Thị 

Hiêu

1
03953

76192

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

143
Đinh Thị 

Hà Đơn
16/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

029

HN2525

220765

800

Đinh 

Chuân
2

03331

60520

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 1 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

144
Đinh Thị 

Hữu
25/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

030

DT2525

220758

381

Đinh 

Thị Các
1

03877

23427

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường



145
Đinh Thị 

Kalia
10/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

031

DT2525

220753

664

Đinh 

Thị 

Ngoe

1
03749

62214

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

146
Đinh Minh 

Khải
13/04/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

616

DT2525

220765

674

Đinh 

Nuôi
2

09695

08471

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

147
Đinh Thị 

Trà My
09/05/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

035

DT2525

220757

169

Đinh 

HNhân
2

09717

14101

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M10 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

148

Quách 

Ngọc 

Diễm My

15/04/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224376

541

DT2525

220765

114

Đinh 

Thị La
1

03535

84553

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

149

Đinh 

Thanh 

Phước

04/10/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

036

HN2525

220762

199

Đinh 

Thị 

Nghen

1
03731

49249

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim
K6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

150
Đinh Thị 

Minh Sáng
27/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226343

561

DT2525

220760

544

Đinh 

Sân
2

03445

40425

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp

Thạnh 

Quang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

151

Đinh Thị 

Hồng 

Thắm

19/02/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

037

DT2525

220756

474

Đinh 

Tâm
2

03495

00673

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Thuận
Làng 2 Pfizer 10.01.22

tại 

trường



152
Đinh Hồng 

Tín
30/11/2008 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224072

667

HN2525

220738

955

Đinh 

Thị 

Khoang

1
09817

12527

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

153
Đinh Thị 

Tiết
05/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5225484

626

HN2525

220758

308

Đinh 

Thị Seo
1

03785

73965

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hòa
M10 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

154

Đinh Y 

Giang 

Trúc

27/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

753

DT2525

221750

566

Đinh 

Thị 

Lang

1
03373

80218

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Xà 

Tang
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

155
Đinh Thị 

Hà Tuyển
25/08/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224376

526

DT2525

220764

250

Đinh 

Thị Xơ
1

03875

79664

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn

Suối 

Cát
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

156
Đinh Thị 

Váy
14/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

038

HN2525

220767

881

Đinh 

Thị 

Loan

1
03535

46105

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh

Klot 

Pok
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

157 Đinh Vối 20/01/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5224376

546

HN2525

220767

888

Đinh 

Huých
2

03825

90446

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Sơn
K8 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

158
Đinh Cao 

Vỹ
10/05/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5255218

040

DT2525

220771

232

Đinh 

Chuyên
2

09793

85763

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Kim

Đắk 

Tra
Pfizer 10.01.22

tại 

trường



159
Đinh Thị 

Tú Xuyên
18/06/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5208497

491

DT2525

221751

131

Đinh 

Văn Tứ
2

03543

37689

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Bình 

Tân
M6 Pfizer 10.01.22

tại 

trường

160
Đinh 

Giang Đạp
22/09/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5226343

548

Đinh 

Văn 

Sinh

2
03379

88694

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Vĩnh 

Thạnh

Xã Vĩnh 

Hiệp
Hà Ri Pfizer 10.01.22

tại 

trường

161
Đinh 

Trung Tín
05/01/2010 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263157

098

DT2525

220861

957

Đinh 

Vang
2

08689

31353

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Vĩnh 

An

Kon 

Giọt 1
Pfizer 10.01.22

tại 

trường

162 Đinh Trình 08/11/2009 8

Trường 

PTDTNT 

THCS&TH

PT Vĩnh 

Thạnh

5263157

099

DT2525

220868

460

Đinh 

Văn 

Mớt

2
03985

04877

Tỉnh 

Bình 

Định

Huyện 

Tây 

Sơn

Xã Tây 

Xuân

Làng 

Cam
Pfizer 10.01.22

tại 

trường
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